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BẢNG GIÁ THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN
Electrical rental

STT
NO.

CHỦNG LOẠI – DESCRIPTION ĐƠN GIÁ
UNIT PRICE

SỐ LƯỢNG
QUANTITY

1 Đèn túyp (ánh sáng trắng) – Flourescent tube 264,000
2 Đèn rọi 100W - Spotlight 100W 385,000
3 Đèn cần 100W – Arm spotlight 100W 429,000
4 Đèn âm 100W – Downlight 100W 429,000
5 Đèn rọi 50W – Spotlight 50W 396,000
6 Đèn cần 50W – Arm spotlight 50W 440,000
7 Đèn âm 50W – Downlight 50W 352,000
8 Đèn pha ánh sáng vàng 300W – Floodlight 300W 1,045,000
9 Đèn pha ánh sáng trắng 150W – Floodlight 150W 1,430,000
10 Đường dây nối đèn 100W – Lighting connection 100W 154,000
11 Đường dây nối đèn 200W – Lighting connection 200W 264,000
12 Đường dây nối đèn 300W – Lighting connection 300W 462,000
13 Ổ căm điện 5A, 1 pha, 220V - 5AMPS/220V single-phase power 693,000
14 Ổ căm điện 5A, 1 pha, 220V (24/24) - 5AMPS/220V single-phase power (24/24) 990,000
15 Cầu dao điện 15A, 1 pha, 220V – 15AMPS/220V single-phase power 1,892,000
16 Cầu dao điện 15A, 1 pha, 220V (24/24) – 15AMPS/220V single-phase power (24/24) 2,530,000
17 Cầu dao điện 15A, 3 pha, 380V – 15AMPS/380V three-phase power 6,171,000
18 Cầu dao điện 15A, 3 pha, 380V (24/24) – 15AMPS/380V three-phase power (24/24) 8,426,000
19 Cầu dao điện 30A, 1 pha, 220V – 30AMPS/220V single-phase power 3,762,000
20 Cầu dao điện 30A, 1 pha, 220V (24/24) – 30AMPS/220V single-phase power (24/24) 4,818,000
21 Cầu dao điện 30A, 3 pha, 380V – 30AMPS/380V three-phase power 11,187,000
22 Cầu dao điện 30A, 3 pha, 380V (24/24) – 30AMPS/380V three-phase power (24/24) 15,708,000
23 Cầu dao điện 60A, 3 pha, 380V (24/24) – 60AMPS/380V three-phase power 21,516,000
24 Cầu dao điện 60A, 3 pha, 380V (24/24) – 60AMPS/380V three-phase power (24/24) 30,558,000
25 Đường ống cấp & thoát nước - Water supply inlet and outlet 4,510,000
26 LCD 32 inches + DVD 3,960,000

1

Tất cả phiếu đăng ký đều phải thanh toán cho Vasep Media:
Tên TK: Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Chế biến Xuất khẩu Thủy sản
Số TK: 3132 3969     Ngân hàng: ACB – Chi nhánh Bình Thạnh – Tp. HCM
Địa chỉ: 71 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

2
Các đơn vị tham gia phải bảo quản các vật dụng đã thuê. Nếu có hư hại, mất mát các đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh 
toán phí tổn.

3 Các đơn vị tham gia không được tự ý lắp đặt thiết bị điện.(Không cho phép sử dụng máy phát điện riêng).

4
Một ổ cắm điện chỉ sử dụng cho một máy móc triển lãm hay vật dụng, Một đường điện chỉ được sử dụng cho một bóng đèn.
Không cho phép sử dụng điện quá mức đăng ký để tránh nguy hiểm do quá tải. Nếu phát hiện ổ cắm dùng cho bóng đèn,
chúng tôi sẽ tính phí theo giá lắp đặt đèn bên trên.

5
Phiếu đăng ký gửi về cho VASEP trước ngày 25/05/2010 (và phải được thanh toán trước ngày 30/05/2010) sẽ được giảm
10% tổng giá trị. Từ ngày 25/05/2010 đến 8/06/2010 sẽ đượ tính thêm 30% tổng giá trị. Phiếu đăng ký on-site sẽ đượ tính
thêm 50% tổng giá trị.

6 Toàn bộ điện trong nhà triển lãm sẽ được cung cấp vào 8h sáng ngày 11/06/2010.

7 Tất cả giá ở trên được tính trong suốt thời gian triển lãm và đã bao gồm thuế VAT 10%.

Tên Công ty/Company: Số GH/Booth No.:

Người liên hệ/Contact person: Chữ ký/Signature

ĐT/Phone:                                                                                 Ngày/Date:

Vui lòng gởi phiếu đăng ký đến: VASEP MEDIA

Liên hệ/Contact: Mr. Nguyễn Việt Dân     Email: dannv@vasep.com.vn

ĐT/Phone: 84.8.62810442                    Di đ ộng/Hand phone: 0983787488
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